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QUỸ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP ĐƯỢC HƯỞNG THEO CHẾ ĐỘ NĂM 2026 THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ
2,53 TRIỆU ĐỒNG

TỔNG CỘNG
MỨC LƯƠNG

THEO NGẠCH,
BẬC, CHỨC VỤ

TỔNG CÁC KHOẢN
PHỤ CẤP, TRỢ CẤP

(1)

Trong đó
CÁC KHOẢN
ĐÓNG GÓP,

BHXH, BHYT,
BHTN (2)

PHỤ CẤP KHU
VỰC

PHỤ CẤP
CHỨC VỤ

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

VƯỢT
KHUNG

PHỤ CẤP ƯU
ĐÃI NGÀNH

PHỤ CẤP
THU HÚT

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC
LÂU NĂM

PHỤ CẤP
CÔNG VỤ

PHỤ CẤP
CÔNG TÁC

ĐẢNG

PHỤ CẤP
THÂM NIÊN

NGHỀ

PHỤ CẤP
KHÁC

1 2 3 4 5=6+7+18 6 7= 8 +...+17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

- VP Đảng ủy Xã Đăk Rve 504,51 5,93 9,41 1,40 - - - 4,15 - 3,26 - - 0,60 1,27

Hợp đồng 111 504,51 5,93 9,41 1,40 - - - 4,15 - 3,26 - - 0,60 1,27

1 Nguyễn Trọng Khuyền 305,01 3,67 5,59 0,70 2,57 - 2,02 0,30 0,79

2 Nguyễn Thị Lan 199,49 2,26 3,83 0,70 1,58 - 1,24 0,30 0,49
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